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DANH SÁCH SINH VIÊN VĂN BẰNG HAI PHẢI HỌC BỔ TÚC KIẾN THỨC TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI
(Kèm theo thông báo số 332 ĐHBK/ ĐTLT ngày 22 tháng 06 năm 2016)
1. Khóa 1 – Ngành Quản trị kinh doanh
	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Số hiệu SV
	Ghi chú 

	1
	Nguyễn Khắc Duy
	06-10-1988
	CHCT13-37040
	0915415858(tạm dừng) nợ môn Xác suất TK

	2
	Nguyễn Duy Khôi
	26-04-1985
	CHCT13-37042
	0979989000 (tạm dừng)


2. Khóa 2
	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Số hiệu SV
	Số điện thoại

	Ngành Hệ thống điện

	01
	Trần Quốc Cường
	25-11-1983
	20145356C
	0974389532         nợ môn vật lý

	Ngành Công nghệ thông tin

	02
	Dương Việt Anh
	27-05-1991
	20145407C
	0977649484

	03
	Nguyễn Văn Đắc
	10-02-1986
	20145416C
	0973426611

	Ngành Quản trị kinh doanh 

	04
	Ngô Chí Dũng
	07-08-1986
	CHCT14-37067
	0904969266

	05
	Nguyễn Thành Trung
	08-05-1986
	CHCT14-37070
	0966988299

	06
	Nguyễn Thị Hồng
	21-10-1977
	20145540C
	0979646838

	07
	Nguyễn Thị Ngân
	13-04-1988
	20145565C
	0945684101

	08
	Nguyễn Hữu Đạt
	05-01-1990
	20145624C
	0988762570

	09
	Trần Thị Thu Huyền
	07-08-1992
	20145642C
	01254682992

	10
	Lê Tuấn Nguyễn
	01-06-1968
	20145655C
	0934872789


2. Khóa 3
	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Số hiệu SV
	Ghi chú 

	Ngành Công nghệ Chế tạo máy

	01
	Bùi Quang Tiến
	02-08-1981
	20150233C
	

	02
	Phạm Huy Tiệp
	12-08-1988
	20150234C
	

	03
	Đoàn Trọng Tiến
	01-06-1979
	20150661C
	

	04
	Mai Thế Toàn
	27-08-1989
	20150662C
	

	05
	Nguyễn Văn Cương
	04-04-1989
	20150771C
	

	06
	Đặng Đình Huyên
	30-10-1973
	20150777C
	

	07
	Quách Gia Khánh
	19-05-1980
	20150778C
	

	08
	Nguyễn Nam Thắng
	13-11-1990
	20150786C
	

	Ngành Hệ thống điện

	09
	Nguyễn Văn Toàn
	10-12-1971
	20150387C
	

	10
	Nguyễn Văn Trúc
	26-06-1964
	20150390C
	

	11
	Lê Minh Chiến
	20-10-1979
	20150666C
	

	12
	Nguyễn Tiến Dũng
	13-01-1989
	20150669C
	

	13
	Nguyễn Tiến Dũng
	27-10-1991
	20150670C
	

	14
	Cao Tiến Mạnh
	26-08-1980
	20150689C
	

	15
	Nguyễn Thái Vượng
	27-09-1982
	20150912C
	

	16
	Trần Việt Anh
	24-03-1993
	20151556C
	

	Ngành Công nghệ thông tin

	17
	Nguyễn Thế Anh
	26-07-1978
	20150241C
	

	18
	Khuất Duy Hà
	14-10-1978
	20150261C
	

	19
	Nguyễn Tiến Hưng
	17-11-1991
	20150271C
	

	20
	Phùng Viết Ngọc
	09-05-1976
	20150289C
	

	21
	Phạm Anh Tuấn
	21-05-1987
	20150316C
	

	22
	Vũ Thanh Tuấn
	22-11-1985
	20150318C
	

	23
	Nguyễn Quang Khánh
	29-04-1985
	20150665C
	

	24
	Đỗ Ngọc Ân
	22-08-1993
	20150797C
	

	25
	Trần Văn Bẩy
	08-02-1973
	20150800C
	

	26
	Nguyễn Đình Luật
	27-10-1989
	20150825C
	

	27
	Lê Hải Nam
	11-03-1975
	20150830C
	

	28
	Lê Văn Phú
	26-04-1993
	20150835C
	

	29
	Nguyễn Hữu Sự
	31-05-1973
	20150839C
	

	30
	Trịnh Văn Tân
	28-05-1989
	20150841C
	

	31
	Phạm Hồng Thái
	07-10-1991
	20150843C
	

	32
	Mai Huy Thưởng
	15-11-1991
	20150846C
	

	33
	Nguyễn Tuân
	04-09-1987
	20150852C
	

	34
	Đinh Thị Thùy Linh
	21-10-1986
	20151555C
	

	35
	Vương Đình Phương
	25-09-1977
	20151014C
	

	Ngành Quản trị kinh doanh

	36
	Hoàng Minh Dũng
	24-11-1983
	20150411C
	

	37
	Nguyễn Thị Hằng
	08-05-1990
	20150419C
	

	38
	Nguyễn Mai Long
	26-01-1984
	20150431C
	

	39
	Lê Duy Phúc
	08-12-1986
	20150441C
	

	40
	Đào Huyền Trang
	15-09-1992
	20150454C
	

	41
	Hà Văn Tú
	05-08-1974
	20150679C
	

	42
	Vũ Thị Linh Chi
	18-09-1992
	20150918C
	

	43
	Lương Phú Chỉnh
	04-08-1975
	20150919C
	

	44
	Quản Huy Công 
	11-06-1989
	20150920C
	

	45
	Lê Việt Dũng
	09-11-1983
	20150925C
	

	46
	Nguyễn Thùy Dương
	09-07-1992
	20150926C
	

	47
	Nguyễn Thái Hà
	03-05-1983
	20150931C
	

	48
	Trần Trung Hiếu
	16-12-1990
	20150934C
	

	49
	Nguyễn Thị Hiền
	20-02-1985
	20150936C
	

	50
	Nguyễn Thị Mai Hương
	04-08-1990
	20150939C
	

	51
	Nguyễn Thị Thanh Hương
	13-11-1984
	20150940C
	

	52
	Trương Như Lưu
	12-08-1981
	20150952C
	

	53
	Trần Văn Ngân
	19-07-1977
	20150959C
	

	54
	Trần Thị Phượng
	27-10-1992
	20150964C
	

	55
	Trần Vân Thanh
	05-12-1991
	20150970C
	

	56
	Nguyễn Văn Thành
	12-05-1991
	20150974C
	

	57
	Nguyễn Thu Thảo
	02-11-1993
	20150975C
	

	58
	Trần Văn Thọ
	17-05-1984
	20150979C
	

	59
	Lê Hồng Thư
	14-05-1973
	20150983C
	

	60
	Nguyễn Hoàng Tùng
	28-07-1991
	20150995C
	

	61
	Lê Thị Thanh Vân
	27-09-1985
	20150999C
	

	62
	Lê Xuân Vịnh
	20-07-1976
	20151002C
	

	63
	Nguyễn Thị Ngọc Hà
	19-01-1977
	20151415C
	

	64
	Nguyễn Thị Thúy Hằng
	13-02-1976
	20151416C
	

	65
	Nguyễn Văn Khang
	18-05-1974
	20151426C
	

	66
	Phạm Thị Xoan
	05-10-1987
	20151437C
	

	67
	Nguyễn Thị Hải Yến
	16-04-1979
	20151438C
	

	68
	Vũ Minh Hà
	17-08-1984
	20151557C
	


